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Phần 10. Học bổng 
 

Hầu hết học bổng là thuộc loại bán phần, chỉ trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt. Loại học bổng toàn phần, trang trải hết 
mọi chi phí, có rất ít. Vì vậy, du học sinh nên kiểm tra chi phí học tập ở Nhật thật kỹ lưỡng để lên kế hoạch tài chính, đừng nên hoàn 
toàn dựa vào học bổng. Cuộc điều tra Sinh hoạt của Du học sinh Tự túc do Hiệp hội AIEJ tiến hành tháng Ba năm 2002 cho thấy 
57,4% du học sinh tự túc được nhận học bổng trung bình khoảng 70.000 Yên/tháng.Theo Hội Khuyến học Nhật Ngữ chỉ có 13,2% du 
học sinh theo học tiếng Nhật là có học bổng mỗi tháng trung bình 25.842 Yên (tháng Mười 2001). 
Một số học bổng du học có thể xin trước khi sinh viên đến Nhật Bản, còn hầu hết các học bổng khác chỉ có thể xin sau khi sinh viên đã 
sang Nhật Bản rồi. Học bổng thường dành cho du học sinh theo học Đại học hoặc cao hơn, và nghiên cứu sinh. Ít có học bổng cấp cho 
du học sinh theo học Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ hay học tiếng Nhật. 
Du học sinh muốn xin học bổng thường phải vượt qua kỳ xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát, kiến thức về ngành mà sinh 
viên sẽ học, khả năng tiếng Nhật và một cuộc phỏng vấn. Đối với hầu hết các học bổng, du học sinh cần phải nộp đơn xin tại trường 
mình đang theo học. Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ văn phòng phụ trách du học sinh ở trường bạn. 
Ngoài học bổng còn những hình thức trợ giúp tài chính khác, như giảm học phí hoặc giúp tài liệu học.  
(1) Các loại Học bổng có thể nộp đơn xin ở nước mình  

Loại học bổng Đối tượng hoặc cơ quan cấp học bổng Học bổng hàng tháng Địa chỉ liên hệ 

Nghiên cứu sinh/Giáo viên đi tu nghiệp 180.300 Yên 

Sinh viên Đại học/Trung học Chuyên 
nghiệp/Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp 
vụ/Học tiếng Nhật 

139.200 Yên 
Đại sứ 

quán giới 
thiệu 

Sinh viên thuộc chương trình "Nhà lãnh 
đạo trẻ" (YLP) 

269.500 Yên 

ĐSQ/Lãnh sự quán Nhật Bản ở 
nước của bạn 
(http://www.mofa.go.jp/mofa/li
nk/zaigai/index.html) 

Nghiên cứu sinh 180.300 Yên 

Học bổng Chính 
phủ Nhật Bản 
(Monbukagakusho) 

Trường 
Đại học 

giới thiệu Du học sinh học tiếng Nhật 139.200 Yên 
Trường của bạn (trong nước) 

Học bổng khuyến học 
Monbukagakusho cho du học 
sinh tự túc 

Sinh viên đã thi EJU, muốn học chính 
qui Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ (sau 
phổ thông)/Cao đẳng/Đại học 

52.000 Yên Ban Vấn đề Sinh viên, Hiệp hội 
Giáo dục Quốc tế Nhật Bản 
(Trang 32) 

Học bổng của từng chính quyền 
địa phương Một chính quyền địa phương 

Học bổng của đoàn thể tự trị địa 
phương Có 13 đoàn thể tự trị địa phương 

106.319 Yên 
(trung bình) 

Tổ chức cụ thể 

Học bổng Xúc tiến Trao đổi 
Sinh viên Ngắn hạn 

(Cho sinh viên trao đổi ngắn hạn theo 
thoả thuận giữa 2 trường đại học) 

80.000 Yên Trường của bạn (trong nước) 

 
(2) Các loại Học bổng nộp đơn sau khi đến Nhật Bản  

Loại học bổng Đối tượng Học bổng/tháng Liên hệ 
Nghiên cứu sinh 180.300 Yên Học bổng Chính 

phủ Nhật Bản 
(Monbukagakusho) 

Xét tuyển 
ở Nhật 

Bản Sinh viên Đại học 139.200 Yên 
Trường bạn học (ở Nhật Bản) 

Sinh viên dự bị Đại học /Trung cấp Kỹ 
thuật Nghiệp vụ (sau phổ thông)/Trung 
học Chuyên nghiệp//Học tiếng Nhật 
chuẩn bị thi Đại học /Cao đẳng/ Đại học 

52.000 Yên Học bổng khuyến học cho du 
học sinh tự túc 

Nghiên cứu sinh/Sinh viên Thạc sỹ và 
Tiến sỹ 

73.000 Yên 

Trường bạn học (ở Nhật Bản) 

Học bổng của từng chính quyền 
địa phương v..v.. 

Có 30 chính quyền địa phương và 37 tổ 
chức 

22.559 Yên 
(trung bình) 

Cơ quan, tổ chức cụ thể (ở Nhật 
Bản)*1 

Học bổng của hội đoàn tư Có 167 hội tư nhân 54.914 Yên 
(trung bình) 

Cơ quan, tổ chức cụ thể (ở Nhật 
Bản)*1 

Học bổng trong trường *2 － Trường bạn học (ở Nhật Bản) 
Miễn hoặc giảm học phí Có 405 trường (thời điểm 2001) － Trường bạn học (ở Nhật Bản) 

(Theo điều tra của Bộ Giáo Dục và VHTTKH (Monbukagakusho) và Trung tâm Thông tin) 
*1 Do mỗi tổ chức chỉ định. 
*2 Cuốn Shihi Gaikokujin Ryugakusei no tame no Daigaku Nyugaku Annai có danh mục các học bổng Đại học và Cao đẳng. 

 
Để lấy danh sách các tổ chức cấp học bổng, xin các bạn tham khảo trang Web của Hiệp hội AIEJ (http://www.aiej.or.jp) hoặc liên hệ 
Trung tâm Thông tin chúng tôi. 




